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SỔ TAY AN TOÀN ĐẬP
GIỚI THIỆU
Tính đến nay, ở nước ta có 5579 hồ chứa thuộc địa bàn của 45/64 tỉnh thành, trong đó, có gần 100 hồ chứa nước lớn có dung tích trên 10 triệu m3, hơn 567 hồ có dung tích từ 1÷10 triệu m3, còn lại là các hồ nhỏ. Tổng dung tích trữ nước của các hồ là 35,8 tỷ m3, trong đó có 26 hồ chứa thủy điện lớn có dung tích là 27 tỷ m3 nước còn lại là các hồ có nhiệm vụ tưới là chính với tổng dung tích là 8,8 tỷ m3 nước đảm bảo tưới cho 80 vạn ha.

Các công trình hồ đập được đầu tư với các nguồn vốn khác nhau: ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân, các nông trường, hợp tác xã, trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước là chủ yếu. Việc xây dựng nhiều hồ chứa đã góp phần rất lớn vào phát triển sản xuất nông nghiệp, phát điện, chống lũ, cấp nước sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên hồ chứa cũng gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội. Những tồn tại trong thiết kế, thi công và quản lý hồ chứa cũng như những biến đổi bất thường về khí hậu làm cho các tác động xấu này trầm trọng thêm, đặc biệt có thể dẫn đến nguy cơ làm mất an toàn, làm vỡ đập và gây ra thảm họa cho khu vực hạ du. Mối nguy tiềm ẩn này luôn hiện hữu ở các đập. Những tồn tại này phần lớn nằm ở các hồ loại vừa và nhỏ, vì loại công trình này có tiêu chuẩn thiết kế (về lũ cũng như an toàn công trình) thấp hơn, đặc biệt đối với các hồ đập được xây dựng trong những năm 70, 80 của thế kỷ trước mà hầu hết đập dâng của các hồ chứa này được xây dựng bằng vật liệu địa phương (đập đất, đá).

Về mặt đầu tư, do thiếu kinh phí xây dựng nên các hạng mục công trình không được đầu tư xây dựng đầy đủ và có độ kiên cố cần thiết. Một số hồ chứa tràn xả lũ không đủ năng lực xả, không được xây dựng một cách chắc chắn. Một số đập mái thượng lưu không được gia cố. Nhiều hồ chứa không có đường quản lý, gây khó khăn cho công tác quản lý và ứng cứu khi hồ có sự cố. Trường hợp này xẩy ra phổ biến ở các hồ loại vừa và nhỏ.

Về mặt khảo sát thiết kế, việc hạn chế các tài liệu về khí tượng thủy văn, địa hình địa chất cũng như các phương pháp tính toán dẫn đến việc các hồ sơ thiết kế không sát với thực tế, chưa đảm bảo mức độ an toàn đặc biệt là những hồ nhỏ. Tiêu chuẩn lũ áp dụng cho thiết kế hồ chứa được lựa chọn chủ yếu căn cứ vào quy mô đặc điểm của công trình mà chưa xem xét đến đặc điểm khu vực hạ du đập. 

Về mặt thi công, do thiết bị thi công thiếu, kỹ thuật thi công lạc hậu, ở các hồ nhỏ đập được thi công bằng thủ công dẫn đến chất lượng thi công không bảo đảm. Rất nhiều đập bị thấm do vật liệu không đảm bảo chất lượng; nền đập không được xử lý đến nới đến chốn; kỹ thuật đắp không đạt yêu cầu…

Về quản lý, mặc dầu Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, quy định trách nhiệm quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thủy điện nói chung và các hồ đập nói riêng, nhưng nói chung, năng lực về quản lý, theo dõi và vận hành hồ đập tại Việt Nam còn nhiều bất cập. 

Công tác tổ chức quản lý chưa đầy đủ, kém hiệu quả và chưa được quan tâm đúng mức. Ở các hồ chứa nước lớn và vừa do các Công ty Khai thác công trình quản lý, công tác này đã được chú ý hơn nhưng so với yêu cầu đặt ra trong các văn bản, quy định thì còn một khoảng cách khá xa. Đối với các hồ vừa và nhỏ, nhiều hồ được giao cho các xã, HTX, nông trường quản lý nhưng không được hỗ trợ đầy đủ cán bộ kỹ thuật và đào tạo về chuyên môn, tình trạng này cũng tương tự đối với các hồ thủy điện do các công ty cổ phần tư nhân quản lý. Vì vậy công tác quản lý chưa đi vào nề nếp, hiệu quả còn thấp.

Nguồn nhân lực quản lý đập chưa đáp ứng các yêu cầu về công tác quản lý; nhiều nơi thiếu cán bộ về thủy lợi, đặc biệt là các vùng miền núi. Công tác đào tạo không được tiến hành thường xuyên, thiếu cán bộ quản lý đập được đào tạo về quản lý an toàn đập. Ở các hồ giao cho xã, HTX và các nông trường hoặc công ty tư nhân quản lý, cán bộ quản lý không có đủ trình độ chuyên môn, thiếu kiến thức về quản lý an toàn đập, khi tình huống lũ lụt xảy ra không có hoặc thiếu lực lượng cán bộ kỹ thuật chuyên ngành để xử lý ngay từ đầu. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vỡ một số đập nhỏ đã xẩy ra.

Tình hình trên đã cho thấy nếu việc thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành đập không tốt, không an toàn để xẩy ra các sự cố vỡ đập hoặc xả lũ lớn bất thường thì ngoài thiệt hại cho bản thân công trình, phá hoại hoặc ngưng trệ sản xuất, còn có thể gây ra tổn thất nặng nề về sinh mạng, tài sản ở vùng hạ lưu đập, làm ách tắc giao thông gây thiệt hại to lớn cho kinh tế, quốc phòng và an ninh của đất nước. Mức độ tác hại của sự cố phụ thuộc vào quy mô, vị trí công trình cũng như đặc điểm khu vực hạ du nhưng dù ở mức độ nào thì tổn thất do sự cố vỡ đập gây ra sẽ là rất đáng kể về mặt kinh tế, chưa nói các tổn thất về sinh mạng tài sản và làm đảo lộn môi trường sinh thái ở một khu vực nhất định. 

Những năm sau này, những thiếu sót, hạn chế trên đã từng bước được khắc phục đối với các hồ được xây mới. Tuy nhiên, tình hình nhìn chung vẫn chưa được cải thiện nhiều. Thêm vào đó, diễn biến thời tiết ngày càng bất lợi, cộng với rừng đầu nguồn của hồ chứa bị tàn phá làm cho lượng lũ tập trung về hồ nhanh và lớn hơn, tăng mức độ nguy hiểm cho công trình.

Những tổn thất có thể do các sự cố mất an toàn đập, những vấn đề tồn tại tiềm tàng trong hệ thống các hồ đập đã đề cập ở trên, cộng với những hệ lụy của việc biến đổi khí hậu, mật độ dân cư đông đúc cũng như yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở khu hạ du đập đã nói lên yêu cầu bức thiết của công tác quản lý an toàn đập ở nước ta…
…Sổ tay được biên soạn trên cơ sở các văn bản pháp lý của các cơ quan Nhà nước, các qui chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam, của một số nước tiên tiến và các tổ chức quốc tế …

Nội dung của Sổ tay An toàn Đập được soạn thảo đảm bảo tính hệ thống về an toàn đập từ các khâu thiét kế, thi công, quản lý vận hành, bảo trì, kiểm định đánh giá mức độ an toàn đập theo định kỳ, công tác tổ chức an toàn đập và trách nhiệm đối với an toàn đập từ chủ đập đến các cấp, cơ quan quản lý, các ngành có liên quan đến an toàn đập theo quy định của Nghị định 72/ND-CP.

Sổ tay An toàn Đập cũng hướng dẫn việc lập Kế hoạch Sẵn sàng trong Điều kiện khẩn cấp nhằm chủ động xử lý các tình huống nguy hiểm do sự cố của đập hoặc lũ lớn có thể xảy ra nhằm bảo vệ đập và đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu.

Những chỉ dẫn kỹ thuật trong sổ tay an toàn đập này chủ yếu sử dụng cho các loại đập xây dựng bằng vật liệu tại chỗ (đất, đá), với tràn có cửa van điều tiết. Đối với những hồ chứa có đập tràn tự do hoặc có các loại đập khác có thể có thể tham khảo vận dụng những nội dung thích hợp.

Sổ tay không phải là quy chuẩn hay tiêu chuẩn kỹ thuật mà là tài liệu tham khảo cho các chủ đập, các cán bộ kỹ sư làm công tác quản lý đập, các cán bộ quản lý Nhà nước về đập, các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật làm công tác tư vấn thiết kế và giám sát chất lượng thi công đập, các cán bộ quản lý chất lượng xây dựng đập, sinh viên các trường đại học và những ai quan tâm đến an toàn đập. 

Quản lý an toàn đập không phải là công việc mới mẻ, nhưng đây là lần đầu tiên biên soạn một tài liệu có tính chất chuyên ngành nên không khỏi có những khó khăn, lúng túng. Mặc dầu tổ biên soạn đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn Sổ tay không tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót. Rất mong bạn đọc xa gần góp ý để chúng tôi tiếp tục hoàn thiên.

Nhân dịp này Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Ngân hàng Thế giới, Tổng cục Thủy lợi, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi cùng các chuyên gia trong và ngoài ngành đã tham dự các hội thảo, đọc và góp ý cho các lần dự thảo Sổ tay này.
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756.5.1
Quy định chung


756.5.2
Yêu cầu của công việc chỉnh biên


766.6
QUẢN LÝ THIẾT BỊ QUAN TRẮC


766.6.1
Lập hồ sơ thiết bị quan trắc


766.6.2
Lắp đặt các thiết bị quan trắc


766.6.3
Kiểm tra, kiểm định thiết bị


766.6.4
Duy tu, bảo dưỡng thiết bị quan trắc


776.7
HƯỚNG DẪN QUAN TRẮC AN TOÀN ĐẬP


CHƯƠNG VII - 78VẬN HÀNH HỒ CHỨA


787.1. ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA


787.1.1  Lý do phải điều chỉnh QTVH


787.1.2  Nguyên tắc điều chỉnh:


787.1.3 Các trường hợp điều chỉnh


797.2 
ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH NĂM.


797.2.1 Dự báo dòng chảy đến trong năm


797.2.2 Dự báo lượng nước yêu cầu


807.2.3 Tính toán cân bằng nước – lập quy trình tích và cấp nước hồ chứa.


807.3  ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH LŨ HỒ CHỨA


807.3.1. Dự báo lũ trong vận hành hồ chứa


817.3.2  Sơ đồ tính toán vận hành lũ hồ chứa


817.3.3. Lựa chọn mô hình toán trong tính toán dự báo lũ đến hồ


827.3.4 Tài liệu phục vụ cho tính toán điều chỉnh qui trình vận hành hồ chứa


827.3.4 Tính toán điều chỉnh quy trình vận hành xả lũ hồ chứa


847.4  VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XẢ THEO KẾT QUẢ DỰ BÁO DÒNG CHẢY ĐẾN


847.4.1 
Cống lấy nước


847.4.2 
Tràn xả lũ


857.5. VẬN HÀNH HỒ TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP


857.5.1  Khái niệm chung


857.5.2   Vận hành hồ trong tình trạng khẩn cấp


857.6  TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH ĐIỀU TIẾT VẬN HÀNH HỒ CHỨA


857.6.1. Trách nhiệm của chủ đập


867.6.2  Trách nhiệm của cán bộ tham gia vận hành đập


867.6.3  Ghi chép, lưu trữ số liệu


867.6.4  Tổng kết, rút kinh nghiệm


CHƯƠNG VIII - 87BẢO VỆ, KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG ĐẬP


878.1
BẢO VỆ ĐẬP


878.1.1
Phạm vi bảo vệ đập


878.1.2
Phương án bảo vệ đập


878.2
KIỂM TRA ĐẬP


878.2.1
Trách nhiệm kiểm tra đập:


878.2.2
Lập Kế hoạch kiểm tra đập


888.2.3
Thực hiện kế hoạch kiểm tra


898.3
BẢO DƯỠNG ĐẬP


898.3.1
Trách nhiệm bảo dưỡng đập


898.3.2
Lập kế hoạch bảo dưỡng đập


908.3.3
Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng


908.4
LẬP BÁO CÁO AN TOÀN ĐẬP


CHƯƠNG IX - 92KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP


929.1
YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC CƠ SỞ ĐỂ KIỂM ĐỊNH ĐẬP


929.1.1
Yêu cầu chung


929.1.2
Cơ sở để kiểm định đập


939.2.1
Hồ sơ kiểm định đập


939.2
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẬP


939.2.1
Đánh giá công tác vận hành hồ chứa


949.2.2
Đánh giá công tác vận hành các cửa van công trình


949.2.3
Đánh giá công tác quan trắc đập và các yếu tố khí tượng thủy văn


949.2.4
Đánh giá công tác Bảo vệ


959.2.5
Đánh giá công tác Kiểm tra đập


959.2.6
Đánh giá công tác duy tu, bảo dưỡng đập


959.2.7
Đánh giá công tác báo cáo hiện trạng an toàn đập


959.3
TÍNH TOÁN LŨ VÀ KIỂM TRA KHẢ NĂNG XẢ LŨ CỦA HỒ


959.3.1
Tính toán cập nhật lũ


969.3.2
Kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa


979.4
KIỂM TRA, ĐÁNH GIA CHẤT LƯỢNG VÀ SỰ AN TOÀN ĐẬP


979.4.1
Kiểm tra cao tọa độ mặt đập


989.4.2
Kiểm tra thấm


989.4.3
Kiểm tra, đánh giá hiện trạng đập đất đá


999.4.4
Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các kết cấu xây đúc


1009.4.5
Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các kết cấu kim loại, các thiết bị


1009.4.6
Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các hạng mục, thiết bị khác


1009.4.7
Kiểm tra tình trạng sạt lở bờ và bồi lắng hồ chứa


1019.5
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO


1019.5.1
Tổ chức PCLB


1029.5.2
Kế hoạch PLCB hoặc EPP


1029.5.3
Tình hình thực hiện các năm qua


1029.5.4
Kết luận chung, tồn tại và các biện phán khắc phục


1029.6
ĐÁNH GÍÁ CHUNG VỀ AN TOÀN ĐẬP


1029.6.1
Đánh giá chung về tình trạng an toàn đập


1029.6.2
Kết luận


1039.6.3
Kiến nghị


CHƯƠNG X - 104KẾ HOẠCH SẴN SÀNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (EPP)


10410.1
MỞ ĐẦU


10410.1.1
Khái niệm về EPP


10510.1.2
Mục đích của EPP


10510.1.3
Nội dung, trách nhiệm, phạm vi lập và áp dụng EPP


10610.1.4  Các công việc tiếp theo


10710.1.5  Hồ sơ EPP


10710.2
GIỚI THIỆU CHUNG


10710.2.1
Các cơ sở pháp lý


10710.2.2
Các tài liệu cơ bản cần thu thập, khảo sát


10810.3
LẬP KẾ HOẠCH SẴN SÀNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (EPP)


10810.3.1
Trách nhiệm thực hiện EPP


11410.3.2
Phát hiện, đánh giá và phân loại khẩn cấp


12010.3.3
Cơ chế và sơ đồ thông báo


12510.3.4
Lập Bản đồ ngập lụt


13310.3.5
Lập kế hoạch sơ tán (KHST)


13510.3.6
Triển khai công tác chuẩn bị sẵn sàng:


13910.4
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (ERP)


13910.4.1
Phân loại ứng phó khẩn cấp


14110.4.2
Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của chủ đập


14310.4.3
Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của các cấp chính quyền, cơ quan ở hạ du


14510.4.4
Mẫu ghi chép các hoạt động ứng phó khẩn cấp tại đập.


14710.5
NỘI DUNG BÁO CÁO EPP


147QUYỂN I


147PHẦN 1:  GIỚI THIỆU CHUNG


147Chương 1: CĂN CỨ ĐÊ LẬP EPP


1481.1
Các cơ sở pháp lý


1481.2
Các tài liệu cơ bản


148Chương 2: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU


1482.1
Giới thiệu công trình


1482.2
Tóm tắt đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực hạ du


1482.3
Phạm vi nghiên cứu


1482.4
Những việc cần triển khai tiếp


148PHẦN II: KẾ HOẠCH SẴN SÀNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (EPP)


148Chương 3: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN EPP


1483.1
Danh mục các cơ quan đơn vị tham gia thực hiện EPP


1483.2
Xác định trách nhiệm thực hiện EPP


1483.3
Danh sách những người nắm giữ EPP


148Chương 4: PHÁT HIỆN, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI KHẨN CẤP


1484.1
Xác định tình huống khẩn cấp


1484.2
Phát hiện tình huống khẩn cấp


1484.3
Đánh giá và Phân loại khẩn cấp


148Chương 5: CƠ CHẾ VÀ SƠ ĐỒ THÔNG BÁO


1485.1
Cơ chế thông báo


1485.2
Sơ đồ thông báo


1485.3
Danh mục điện thoại liên lạc khẩn cấp


148Chương 6: BẢN ĐỒ NGẬP LỤT


1496.1
Lựa chọn kịch bản để lập bản đồ ngập lụt


1496.2
Tóm tắt kết quả tính toán thủy lực


1496.3
Các bản đồ ngập lụt


1496.4
Kết quả lập bản đồ ngập lụt


149Chương 7: KẾ HOẠCH SƠ TÁN (KHST)


1497.1
Sự cần thiết của KHST


1497.2
Lựa chọn kịch bản lập KHST


1497.3
Các căn cứ để xây dựng KHST


1497.4
Nội dung KHST


149Chương 8: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG


1498.1
Ban chỉ huy PCLB


1498.2
Chủ đập


1498.3
UBND các huyện, xã


1498.4
Các cơ quan đơn vị ở khu vực hạ du (trình bầy lần lượt từng cơ quan, đơn vị)


149PHẦN III: KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (ERP)


149Chương 9: PHÂN LOẠI ỨNG PHÓ KHẨN CẤP


1499.1
Báo động cấp 1


1499.2
Báo động cấp 2


1499.3
Báo động cấp 3


1499.4
Báo động cấp 4


149Chương 10: KẾ HOACH ỨNG PHÓ KHẨN CẤP CỦA CHỦ ĐẬP


15010.1
Những công việc chủ đập thực hiện


15010.2
Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của chủ đập


150Chương 11: KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ KHẨN CẤP CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ CƠ


15011.1
Ban chỉ huy PCLB


15011.2
UBND các huyện (lần lượt trình bầy cho từng huyện)


15011.3
Các cơ quan đơn vị ở khu vực hạ du (trình bầy lần lượt từng cơ quan, đơn vị)
 ..
..


15011.4
Mẫu ghi chép các hoạt động ứng phó khẩn cấp tại đập.


150PHẦN IV: CÁC BẢNG BIỂU VÀ BẢN ĐỒ KÈM THEO TẬP I


150CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ


1501.
Danh sách những người nắm giữ EPP


1502.
Danh bạ điện thoại liên lạc khẩn cấp (lập cho từng cấp báo động)


1503.
Bảng phân loại khẩn cấp


1504.
Các bảng liên quan đến Kế hoạch sơ tán:


1505.
Các Sơ đồ


151TẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT VÀ KẾ HOẠCH SƠ TÁN


1511.
Tập Bản đồ ngập lụt bao gồm:


1512.
Tập Bản đồ sơ tán cho từng phương án.


15110.6
NỘI DUNG CÁC PHỤ LỤC


QUYỂN II - 151PHỤ LỤC EPP


151PHỤ LỤC 1: TÍNH TOÁN THỦY LỰC VÀ LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT


1511.
TỔNG QUAN


1511.1
Khái niệm và mục đích xây dựng bản đồ ngập lụt


1511.2
Phạm vi nghiên cứu lập bản đồ ngập lụt


1511.3
Các tài liệu cơ bản


1511.4
Giới thiệu công trình


1511.5
Đặc điểm tự nhiên và dân sinh xã hội khu vực nghiên cứu


1511.6
Lựa chọn kịch bản để lập bản đồ ngập lụt


1512.
TÍNH TOÁN THỦY LỰC


1522.1
Sơ đồ mạng lưới tính toán thủy lực


1522.2
Các tài liệu đầu vào


1522.3
Tính toán điều tiết lũ hồ chứa


1522.4
Tính toán bài toán vỡ đập


1522.5
Tính toán thủy lực mạng lưới sông


1533.
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT


1533.1
Cơ sở để xây dựng bản đồ ngập lụt


1533.2
Phương pháp xây dựng bản đồ ngập lụt


1533.3
Các bước xây dựng bản đồ ngập lụt


1533.4
Xây dựng bản đồ ngập lụt theo các kịch bản


1534.
ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO NGẬP LỤT


1534.1
Các dữ liệu ban đầu


1534.2
Phương pháp xác định mức độ thiệt hại cho từng kịch bản


1534.3
Thống kê thiệt hại các kịch bản


1535.
KẾ HOẠCH SƠ TÁN (KHST)


1535.1
Sự cần thiết của KHST


1535.2
Lựa chọn kịch bản lập KHST


1535.3
Nội dung KHST


153PHỤ LỤC 2 - CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN SỬ DỤNG ĐỂ LẬP EPP


1541.
Tài liệu về công trình:


1542.
Tài liệu về khu vực hạ du và lưu vực lân cận:


1543.
Đề cương lập EPP đã được phê duyệt.


1544.
Các văn bản làm việc:


154PHỤ LỤC 3 - CÁC BẢNG BIỂU, BẢN ĐỒ KÈM THEO


1541.
Các bảng biểu, sơ đồ


1552.
Tập bản đồ ngập lụt và kế hoạch sơ tán
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156PHỤ LỤC 1:  PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG ĐẾN HỒ THEO TÀI LIỆU QUAN TRẮC TẠI HỒ


1571.1.  Tính toán lưu lượng lũ đến hồ


1641.2.  Tính toán lưu lượng đến hồ hàng năm


165PHỤ LỤC 2:  TÍNH TOÁN MƯA VÀ LŨ LỚN NHẤT KHẢ NĂNG


1652.1.  Khái niệm


1652.2.  Tính mưa lớn năng pmp


1662.3.  Phương pháp tính toán lũ lớn nhất khả năng (pmf)


168PHỤ LỤC 3:  TÍNH TOÁN LŨ THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG ĐƠN VỊ


1683.1  Khái niệm về đường đơn vị


1683.2   Tính quá trình lũ từ mưa tại tuyến hồ chứa khi đường đơn vị đã xác định


1683.3.  Xác định đường đơn vị  u~t theo đường đơn vị tổng hợp không thứ nguyên scs



1693.4.  Tính quá trình lũ từ mưa tại tuyến hồ chứa khi đường đơn vị đã xác định


1703.5.  Ví dụ tính toán xác định đường đơn vị  u~t theo đường đơn vị tổng hợp không thứ nguyên scs


174PHỤ LỤC 4:  TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ THEO PHƯƠNG PHÁP LẶP TRỰC TIẾP


1744.1. Tính toán điều tiết lũ cho hồ chứa đơn


1744.2. Tính toán điều tiết lũ cho hệ thống hồ chứa bậc thang


1754.3. Tính toán điều tiết lũ bằng mô hình hec-ressim


178PHỤ LỤC 5 : KIỂM TRA, KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤN PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐẬP


1785.1.  Mục đích


1785.2.  Đối tượng và phạm vi


1785.3.  Thời gian thực hiện


1795.4.  Thành phần khối lượng của công tác khảo sát địa chất, địa chấn phục vụ kiểm định an toàn đập


1795.5.  Nội dung (biện pháp) khảo sát địa chất, địa chấn phục vụ kiểm định an toàn đập
..
………………………………………………………………………………

1825.6.  Lập hồ sơ địa chất công trình phục vụ kiểm định an toàn đập


1835.7   Đánh giá đập sau khi kiểm tra, khảo sát chi tiết


184PHỤ LỤC 6: MẶT CẮT NGANG TRÀN TỰ VỠ


185PHỤ LỤC 7: CÁC TÀI LIỆU VIỆN DẪN VÀ THAM KHẢO



� Nguồn: từ “Chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa nước của Bộ NN&PTNT”





